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	Địa phận
	Tên bến
	Tên sông
	Ghi chú

	I
	Huyện Gia Viễn
	
	
	

	1
	Xã Gia Trấn
	Gián Khẩu
	Sông Đáy
	Sang tỉnh Nam Định

	II
	Huyện Yên Khánh
	
	
	

	2
	Xã Khánh Phú
	Đò Vĩnh
	Sông Đáy
	Sang tỉnh Nam Định

	3
	
	Đò Vệ
	
	

	4
	Xã Khánh Cư
	Đò Thông
	
	

	5
	Xã Khánh Tiên
	Độc Bộ
	
	

	6
	Xã Khánh Lợi
	Đò Vọng
	
	

	7
	Xã Khánh Thiện
	Đò Xanh
	
	

	8
	Xã Khánh Cường
	Bà Quăn
	
	

	9
	
	Đào Khê
	
	

	10
	Xã Khánh Trung
	Tam Tòa
	
	

	11
	Xã Khánh Thành
	Đò 10
	
	

	12
	
	Đò 16
	
	

	III
	Huyện Kim Sơn
	
	
	

	13
	Xã Xuân Chính
	Chính Tâm
	Sông Đáy
	Sang tỉnh Nam Định

	14
	Xã Chất Bình
	Chất Bình
	
	

	15
	Xã Kim Định
	Âm Sa
	
	

	16
	Xã Kim Tân
	Cống Bốn Thước
	
	

	17
	Xã Quang Thiện
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	18
	Xã Đồng Hướng
	Đồng Hướng
	
	

	19
	Thị trấn Cồn Thoi
	Điện Biên
	
	

	20
	Xã Kim Hải
	Kim Hải
	Sông Càn
	Sang tỉnh Thanh Hóa
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	Càn Trên
	
	

	22
	
	Càn Trung
	
	

	23
	
	Càn Dưới
	
	



